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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1014 /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày   12  tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của 

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của Phòng khám đa khoa Bình 

An cơ sở 2; Biên bản thẩm định cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa 

khoa Bình An cơ sở 2 ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu; 

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc Phòng khám đa khoa Bình An cơ sở 2; địa chỉ 01 

Hoàng Hoa Thám, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy 

phép hoạt động số 1590/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế  cấp ngày 12 tháng 12 năm 2022 

(đính kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Phòng khám đa khoa 

Bình An cơ sở 2 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Các P.Giám đốc SYT; 

- Bộ phận TN&TKQ; 

- PYT TPBR; 

- Lưu: VT, NV.                                                      

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 

 
                                                                                            

 



PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN PHÊ DUYỆT 

 (Đính kèm Quyết định số:  1014 /QĐ-SYT ngày  12/12/2022 của Sở Y tế) 

 

1. Phòng khám chuyên khoa Nội: 

- Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh nhân nội khoa thông thường; 

- Thực hiện kỹ thuật Điện tim; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

2. Phòng khám chuyên khoa Ngoại: 

- Sơ cứu, cấp cứu ngoại khoa; 

- Khám và xử lý các vết thương thông thường; 

- Bó bột gãy xương nhỏ; 

- Tháo bột theo chỉ định của thầy thuốc; 

- Thắt búi trĩ nhỏ, mổ u mang bã đậu, u nông nhỏ, trích rạch các áp xe nông, nhỏ ở 

nơi không nguy hiểm; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

3. Phòng khám chuyên khoa Tai – Mũi – Họng: 

- Khám chữa bệnh thông thường chuyên khoa Tai-Mũi-Họng; 

- Lấy dị vật vùng Tai - Mũi - Họng; 

- Nội soi Tai – Mũi – Họng; 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

4. Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền: 

- Khám, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền;  

- Châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt, cấy chỉ, chườm ngải…. 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

5. Phòng Chẩn đoán hình ảnh: 

- X- quang quy ước.  

- Siêu âm tổng quát. 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

6. Phòng Xét nghiệm: 

- Xét nghiệm Sinh hóa. 

- Xét nghiệm Huyết học. 

- Xét nghiệm Vi sinh. 

- Và các kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật do Sở Y tế phê duyệt. 

 



DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA HÀNH NGHỀ 

 (Đính kèm Quyết định số:  1014 /QĐ-SYT ngày 12/12/2022 của Sở Y tế) 

Stt Họ và tên Số CCHN 
   Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề 

Vị trí  

chuyên môn 

Hiện đang 

làm việc tại 

nơi khác  

01 
Phan Thị Mỹ 

Dung 

001469/BRVT

-CCHN 

 

Bác sỹ đa 

khoa 
Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng 

hợp 

Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 

 

Phụ trách chuyên 

môn PKĐK, 

Phụ trách PKCK 

Nội 

Không 

02 
Lương Hồng 

Trung 

001863/BRVT

-CCHN 

Bác sỹ đa 

khoa 
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa nội 

Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 

Nhân viên 

KCB CK Nội 
Không 

03 
Nguyễn Văn 

Hùng 

000892/BRVT

-CCHN 

Bác sĩ, CK 

Ngoại 
Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

Thứ 2 - CN 

07g00-11g30 

13g30 – 17g00 

Phụ trách PKCK 

Ngoại 

Làm việc 

ngoài giờ tại 

PKCK 

Ngoại tư 

nhân 

04 
Nguyễn Minh 

Vương 

003537/QT-

CCHN 

Bác sỹ 

Bác sỹ đa khoa 
Thứ 2 - CN 

06g00-17g00 

Nhân viên 

KCB CK Ngoại 

 

Không 

05 Lê Văn Hai  
002353/HY-

CCHN 

Bác sĩ đa 

khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, CK TMH 

Thứ 2 - CN 

06g00-17g00 

Phụ trách PKCK 

TMH 

 

Không 

06 Vũ Thị Hưng 
000589/BRVT

-CCHN 

Bác sĩ, CKI 

YHCT KCB CK Nội và YHCT 
Thứ 2 - CN 

06g00-17g00 

Phụ trách PKCK 

YHCT 

 

Không 

07 Trần Thị Loan 
013384/HCM-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

(đại học) Chuyên khoa Xét 

nghiệm 

Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 

Phụ trách  

Phòng Xét 

nghiệm 

 

Không 

08 
Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh 

005299/BRVT

-CCHN 

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

(Cao đẳng) 

Kỹ thuật viên 
Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 

Nhân viên 

KTV Xét nghiệm 

 

Không 



Stt Họ và tên Số CCHN 
   Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề 

Vị trí  

chuyên môn 

Hiện đang 

làm việc tại 

nơi khác  

09 
Vũ Trọng 

Quỳnh 

004070/BRVT

-CCHN 

Bác sĩ đa 

khoa, chứng 

chỉ định 

hướng chuyên 

khoa CĐHA 

CK Chẩn đoán hình ảnh 
Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 

Phụ trách  

Phòng CĐHA 
Không 

10 
Phạm Thị Thu 

Hiền 

001091/BRVT

-CCHN 

Bác sĩ, GCN 

siêu âm, 

ĐHCK Chẩn 

đoán hình ảnh 

Siêu âm: tổng quát, Sản 

phụ khoa 

Thứ 2 - CN 

06g00-17g00 

Nhân viên 

Phòng CĐHA 
Không 

11 
Nguyễn Minh 

Phong 

008963/ĐL-

CCHN 

Kỹ thuật viên Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh 

Thứ 2 – Thứ 7 

06g00-21g00 

Nhân viên 

KTV X-Quang 
Không 

12 
Huỳnh Thị 

Tuyết Nhung 

001281/BRVT

-CCHN 

Điều dưỡng 

trung cấp 
Điều dưỡng 

Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 

Nhân viên 

 
Không 

13 
Võ Thị Ngọc 

Điệp 

004191/BRVT

-CCHN 

Điều dưỡng 

trung cấp 
Điều dưỡng 

Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 
Nhân viên Không 

14 Lại Thu Hà 
004110/BRVT

-CCHN 

Y sỹ - chuyển 

điều dưỡng 
Điều dưỡng 

Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 
Nhân viên Không 

15 

Trịnh Thị 

Thanh Ngọc 

 

0017907/HCM

-CCHN 

 

Điều dưỡng 

trung cấp Điều dưỡng 
Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 
Nhân viên Không 

16 
Lê Thị Bích 

Phượng 

003689/BRVT

-CCHN 

Điều dưỡng 

trung cấp 
Điều dưỡng 

Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 
Nhân viên Không 

17 
Quách Thị 

Xuân Thanh 

002760/BRVT

-CCHN 

Điều dưỡng 

trung học 
Điều dưỡng 

Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 
Nhân viên Không 

18 
Nguyễn Thị 

Ánh Linh 

003231/BRVT

-CCHN 

Điều dưỡng 

trung cấp 
Điều dưỡng 

Thứ 2 - CN 

06g00-21g00 
Nhân viên Không 

 


